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Câu 1: Cho 
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Câu 2: Véctơ là một đoạn thẳng:

A. Có hướng dương, hướng âm.
B. Có hai đầu mút.

C. Có hướng.
D. Có độ dài khác không .
Câu 3: Viết phương trình chính tắc của Elip đi qua điểm (2; 1) và có tiêu cự bằng 
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Câu 4: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình   
[image: image8.wmf]20

320

xy

xy

-<

ì

í

++>

î

?

A. 
[image: image9.wmf](

)

1;1

.
B. 
[image: image10.wmf](

)

7;1

-

.
C. 
[image: image11.wmf](

)

3;1

.
D. 
[image: image12.wmf](

)

2;1

.

Câu 5: Cho đường tròn 
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Câu 6: Với mọi 
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Câu 7: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho 
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và M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Khẳng định nào sau đây là sai.
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Câu 8: Từ một miếng tôn có hình dạng là nửa đường tròn bán kính 
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Câu 9: Parabol 
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Câu 10: Tổng tất cả các nghiệm của phương trình: 
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Câu 11: Cho  
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Câu 12: Cho hàm số 
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Câu 13: Cho 
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Câu 14: Rút  gọn biểu thức 
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Câu 15: Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho các vectơ sau:
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Câu 16: Với n bằng số nào dưới đây thì mệnh đề 
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Câu 17: Tìm tập xác định  của hàm số 
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Câu 18: Trên hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn 
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Câu 19: Cho hai vectơ 
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Câu 20: Số giao điểm của của hai đồ thị hàm số 
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Câu 21: Bảng xét dấu nào sau  đây là của tam thức f(x) = - x2 + 6x – 9 ?
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Câu 22: Cho hàm số
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Câu 23: Tập nghiệm của bất phương trình 
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Câu 24: Đẳng thức nào sau đây mô tả đúng hình vẽ bên:
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Câu 25: Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình
[image: image117.wmf]2

(3)2(3)10

---+-=

mxmxm

 vô nghiệm?

A. 
[image: image118.wmf]23

<£

m

.
B. Không có giá trị m.
C. 
[image: image119.wmf]3

>

m

.
D. 
[image: image120.wmf]24

<<

m

.
Câu 26: Cho tam giác 
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Câu 27: Liệt kê các phần tử của tập hợp  
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Câu 28: Tổng số tuổi của 3 người trong gia đình An hiện nay là 65. Biết hiện nay, bố An hơn mẹ An 1 tuổi và 6 năm sau thì tuổi bố An gấp ba tuổi An. Hiện nay tuổi của bố An, mẹ An, An lần lượt là bao nhiêu?

A. 30;29;6.
B. 36;35;12.
C. 29;30; 6.
D. 6; 30;29.

Câu 29: Trong mặt phẳng 
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Câu 30: Cho hình bình hành 
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Câu 31: Cho  
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Câu 32: Cho 
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Câu 33: Tập giá trị của hàm số 
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Câu 34: Cho a là số thực dương. Mệnh đề nào sau đây đúng?
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Câu 35: Cho hai véc tơ 
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Câu 36: Tìm tập nghiệm S của bất phương trình
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Câu 37: Số nghiệm nguyên của bất phương trình 
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Câu 38: Tìm tập nghiệm của bất phương trình
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Câu 39: Cho 
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Câu 40: Giá trị của biểu thức S = 3 – sin2900 + 2cos2600 – 3tan2450 bằng:
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Câu 41: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trọng tâm G(1;1) và B(2;3), C(3;-1). Tọa độ điểm A là:
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Câu 42: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai:
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Câu 43: Hệ phương trình nào sau đây có nghiệm duy nhất?
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Câu 44: Cho x + y = 600. Tính giá trị A = (sinx +siny)2 +(cosx – cosy)2
A. 
[image: image223.wmf]3
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                                B. 3
C. 1
D. 2

Câu 45: Trong các hàm số sau: (1): y = x3 -1;    (2): y = -x2 +4x;    (3): y = x|x| có bao nhiêu hàm số lẻ?

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
Câu 46: Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình mx2 -2mx –m + 3 = 0 có 2 nghiệm trái dấu?

A. 
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B. 0< m < 3
C. m < 0
D. m > 3

Câu 47: Cho x, y là các số thực dương. Chọn khẳng định sai?

A. x2 + y2  ≥ 2xy                 B. 
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Câu 48: Một lớp học có 25 học sinh học khá các môn tự nhiên, 24 học sinh học khá các môn xã hội, 10 học sinh học khá cả môn tự nhiên lẫn môn xã hội, đặc biệt vẫn còn 3 học sinh chưa học khá cả hai nhóm môn ấy. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh khá các môn tự nhiên hoặc các môn xã hội.

A. 39.
B. 29.
C. 36.
D. 26

Câu 49: Trong mặt phẳng với hệ tọa độ 
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Câu 50: Cho hệ phương trình 
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